
     UBND TỈNH HOÀ BÌNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
      Số:            /QĐ-SGD&ĐT                            Hoà Bình, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán môn Giáo dục quốc phòng và an 

ninh, môn Giáo dục thể chất giai đoạn 2021 - 2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH 

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa 

Bình; Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Thực hiện Công văn số 3673/BGDĐT-GDQPAN ngày 17/9/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 

2020-2021; Công văn số 3520/BGDDT-GDTC ngày 11/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể 

thao và y tế trường học năm học 2020-2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán môn Giáo dục quốc phòng và an 

ninh, môn Giáo dục thể chất giai đoạn 2021-2023, gồm các ông, bà có tên trong 

danh sách kèm theo. 

 Điều 2. Đội ngũ giáo viên cốt cán môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, 

môn Giáo dục thể chất giai đoạn 2021-2023 có trách nhiệm thực hiện kế hoạch bồi 

dưỡng, tập huấn giáo viên và các nhiệm vụ khác của ngành có liên quan đến công 

tác Giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác Giáo dục thể chất theo sự chỉ đạo 

của Sở GD&ĐT. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ 

Sở GD&ĐT, Thủ trưởng các đơn vị, trường học có giáo viên tham gia đội ngũ giáo 

viên cốt cán môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, môn Giáo dục thể chất và các 

ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 
 Nơi nhận:     
- Như Điều 1;         
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, CTTT(VQ04). 
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                              PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                                  
 

 
 

     Nguyễn Đức Lương        



  

DANH SÁCH 

Kiện toàn giáo viên cốt cán môn Giáo dục quốc phòng và an ninh,  

môn Giáo dục thể chất giai đoạn 2021-2023 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGD&ĐT ngày    tháng 01 năm 2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) 

I. Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác  Ghi 

chú 

1 Đinh Ngọc Sơn Hiệu trưởng trường THPT Bắc Sơn   

2 Nguyễn Kim Hợp Phó Hiệu trưởng trường THPT Lương Sơn  

3 Bùi Minh Đức  Phó Hiệu trưởng trường THPT Đà Bắc   

4 Bùi Thành Trung  Phó Hiệu trưởng trường THPT 19/5   

5 Vũ Hoàng Long  Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền   

6 Bùi Văn Tuấn Phó Hiệu trưởng trường THPT Lạc Sơn   

7 Bùi Duy Tân Giáo viên trường PT DTNT THPT tỉnh  

8 Lê Trung Trực  Giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

9 Nguyễn Trung Dũng Giáo viên trường THPT Lạc Long Quân  

10 Phan Công Định Giáo viên trường THPT Lạc Long Quân  

11 Đinh Thái Sơn Giáo viên trường THPT Kỳ Sơn   

12 Nguyễn Tuấn Phong  Giáo viên trường THPT Ngô Quyền   

13 Phạm Viết Cương Giáo viên PTDTNT THCS&THPT Lương Sơn  

14 Bùi Văn Thiện Giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình  

15 Trịnh Văn Dương Giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi  

16 Bùi Ngọc Thái Giáo viên trường THPT Sào Báy   

17 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên trường THPT Lac Thuỷ B  

18 Bùi Văn Hải Giáo viên trường THPT Mai Châu  

 

II. Môn Giáo dục thể chất 

1. Cấp Trung học phổ thông 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác  Ghi 

chú 

1 Đinh Ngọc Sơn Hiệu trưởng trường THPT Bắc Sơn   

2 Nguyễn Kim Hợp Phó Hiệu trưởng trường THPT Lương Sơn  

3 Bùi Minh Đức  Phó Hiệu trưởng trường THPT Đà Bắc   

4 Bùi Thành Trung  Phó Hiệu trưởng trường THPT 19/5   

5 Vũ Hoàng Long  Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền   

6 Bùi Văn Tuấn Phó Hiệu trưởng trường THPT Lạc Sơn   

7 Nguyễn Trung Dũng Giáo viên trường THPT Lạc Long Quân  

8 Lê Trung Trực  Giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  

9 Vũ Mạnh Hùng Giáo viên trường THPT Đoàn Kết  

10 Lê Thị Thu Hà Giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  



  

11 Trần Hoàng Giáo viên trường PT DTNT THPT tỉnh  

12 Bùi Văn Nội Giáo viên trường THPT Kim Bôi  

13 Vũ Trần Hùng  Giáo viên trường THPT Lương Sơn  

14 Nguyễn Văn Mạnh Giáo viên trường THPT Lương Sơn  

15 Vũ Thị Ánh Tuyết Giáo viên trường THPT Công Nghiệp  

16 Bùi Xuân Hòa Giáo viên trường PTDTNT THCS&THPT Kim Bôi  

17 Phạm Thanh Tùng Giáo viên trường THPT Kim Bôi  

18 Nguyễn Quốc Trường Giáo viên trường THPT Quyết Thắng  

 

2. Cấp Trung học cơ sở 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác  Ghi 

chú 

1 Phạm Duy Hưng Phó Hiệu trưởng PTDTNT THCS&THPT Lương Sơn  

2 Vũ Lâm Bách Phó Hiệu trưởng PTDTNT THCS&THPT Lạc Sơn  

3 Ngô Đức Chính  Giáo viên trường PT DTNT THCS&THPT Đà Bắc  

4 Phạm Đức Hùng Giáo viên trường TH&THCS Hào Lý - Đà Bắc  

5 Trần Mạnh Hùng  Giáo viên trường TH&THCS Cửu Long - Lương Sơn  

6 Bùi Văn Hùng Giáo viên trường TH&THCS Tuân Lộ - Tân Lạc  

7 Hoàng Minh Đức Giáo viên trường THCS TT Cao Phong - Cao Phong  

8 Thiều Mạnh Hà Giáo viên trường TH&THCS Dân Hạ - TPHB  

9 Bùi Văn Quy Giáo viên trường TH&THCS Nam Thượng - Kim Bôi  

10 Đỗ Văn Tuấn Giáo viên trường TH&THCS Yên Bồng - Lạc Thủy  

11 Bùi Văn Hòa Giáo viên trường TH&THCS Nhân Nghĩa - Lạc Sơn  

12 Nguyễn Văn Chức Giáo viên trường THCS Yên Trị - Yên Thủy  

13 Hà Thị Thanh Tâm Giáo viên trường TH&THCS Tân Mai - Mai Châu  

14 Trần Anh Thắng Giáo viên trường THCS Đồng Tiến - TPHB   

 

3. Cấp Tiểu học 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác  Ghi 

chú 

1 Nguyễn Quang Giáp GV trường TH&THCS Thịnh Lang - TPHB  

2 Lê Thị Hiệp GV trường TH Đồng Tiến - TPHB  

3 Nguyễn Mạnh Sơn  GV trường TH Sông Đà - TPHB  

4 Nguyễn Chí Quảng  GV trường TH&THCS Cửu Long - Lương Sơn  

5 Trần Văn Sinh GV trường TH&THCS Hùng Sơn - Lương Sơn  

6 Nguyễn Văn Lực GV trường TH&THCS Hợp Châu - Lương Sơn   

7 Nguyễn Anh Sơn GV trường TH Ngọc Sơn - Lạc Sơn  

8 Bùi Trung Thông GV trường TH&THCS Tân Mỹ - Lạc Sơn  

9 Bùi Văn Đăng GV trường TH&THCS Hương Nhượng- Lạc Sơn  

10 Nguyễn Thị Thúy Yến GV trường TH&THCS Vĩnh Tiến - Kim Bôi  

11 Phạm Trung Dũng  GV trường TH&THCS Kim Bình - Kim Bôi   
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